
Ngày Tháng Năm

1 NGUYỄN TRƯỜNG AN 02 08 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

2 NGUYỄN XUÂN AN 24 07 2003 Buôn Đôn, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Giỏi

3 ĐÀO DUY ANH 08 01 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

4 LÊ THỊ ÁNH 27 02 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

5 VÕ QUỐC ÁNH 04 09 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

6 LÝ ĐẠI BẢO 26 03 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Mán THCS Nguyễn Huệ Trung bình

7 PHAN THỊ QUỲNH CHI 10 09 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

8 HOÀNG MINH CHIẾN 05 12 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

9 BÙI XUÂN CÔNG 03 03 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

10 LÊ THỊ KIỀU DIỄM 02 06 2003 Hoài Nhơn, Bình Định Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Giỏi

11 VÕ THỊ DUNG 20 10 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Giỏi

12 TRẦN MINH ĐẠI 13 06 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

13 NGUYỄN ĐÌNH ĐẠT 25 11 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

14 KHẰM VĂN ĐỆ 06 01 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Nùng THCS Nguyễn Huệ Trung bình

15 PHẠM ĐÌNH ĐIỆP 03 10 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

16 NGUYỄN PHÚ ĐÔ 18 12 2002 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

17 H' ĐOM NIÊ 27 02 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê đê THCS Nguyễn Huệ Trung bình

18 ĐẶNG THỊ ĐÔNG 10 11 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Mán THCS Nguyễn Huệ Trung bình

19 HOÀNG VĂN ĐÔNG 21 09 2003 Buôn Đôn, Đắk Lắk Nam Nùng THCS Nguyễn Huệ Trung bình

20 DƯƠNG THỊ THU GIANG 07 07 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

21 NGUYỄN VIỆT HÀ 13 10 2003 Bệnh viện đa khoa tỉnh, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Giỏi

22 PHAN NGUYỄN THÚY HÀ 08 09 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

23 NGÔ VĂN HẬU 28 04 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Giỏi

24 NGUYỄN THỊ HẬU 10 04 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Giỏi

25 SỬ THỊ HẬU 27 09 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

26 NGUYỄN THỊ THÚY HIỀN 10 12 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Giỏi

27 PHAN THỊ THÚY HIỀN 06 12 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

28 TRẦN ĐÌNH HIẾU 09 12 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

29 NGUYỄN THỊ HÒA 11 12 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

30 LÊ THỊ MAI HƯƠNG 20 06 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

31 LÊ THỊ THANH HUYỀN 02 07 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Giỏi
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32 NGUYỄN NGỌC KHÁNH 04 05 2003 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

33 PHAN VĂN KHOA 04 04 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

34 ĐẶNG ÂU GIA KIỆT 14 09 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

35 PHẠM THỊ THUÝ KIỀU 26 12 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

36 NGUYỄN THẾ KỶ 13 04 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

37 NÔNG THỊ BÍCH LIÊN 10 07 2003 Buôn Đôn, Đắk Lắk Nữ Tày THCS Nguyễn Huệ Khá

38 PHAN QUANG LINH 25 02 2003 Bệnh viện đa khoa tỉnh, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

39 VÕ VĂN LINH 20 04 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

40 NGUYỄN VĂN LỘC 18 03 2002 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

41 H' LƠN MLÔ 10 10 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê đê THCS Nguyễn Huệ Trung bình

42 NGUYỄN LUÂN 24 02 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

43 PHAN TRỊNH HIỀN LƯƠNG 03 06 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

44 NGUYỄN VĂN MÃI 21 02 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

45 H' MÊ RA NIÊ 10 04 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê đê THCS Nguyễn Huệ Trung bình

46 TRƯƠNG CÔNG MẾN 11 12 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

47 TRẦN THỊ HỌA MI 21 08 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Giỏi

48 Y MOI NIÊ 18 12 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê đê THCS Nguyễn Huệ Trung bình

49 H' MRIĂM BYĂ 18 11 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê đê THCS Nguyễn Huệ Khá

50 NGUYỄN THỊ DIỄM MY 17 04 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Giỏi

51 VÕ HUỲNH DIỄM MY 26 07 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Giỏi

52 NGUYỄN THỊ ÁI MỸ 07 01 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

53 NGUYỄN THỊ NA 27 02 2003 Duy Xuyên, Quảng Nam Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Giỏi

54 PHẠM VĂN NAM 14 10 2002 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

55 TRẦN VĂN CÔNG NAM 20 10 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

56 NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT 11 09 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

57 LÊ TẤN NHẬT 11 03 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

58 VÕ THỊ TUYẾT NHI 20 08 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

59 HOÀNG THỊ HỒNG NHUNG 10 12 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

60 NGUYỄN THỊ NGỌC NỮ 04 10 2003 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

61 VÕ THỊ KIM NỮ 12 03 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

62 H' ÔN ÊBAN 01 01 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê đê THCS Nguyễn Huệ Khá

63 Y PHA AYŨN 03 11 2002 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Ê đê THCS Nguyễn Huệ Khá

64 ĐINH THỊ PHẤN 22 11 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Tày THCS Nguyễn Huệ Khá

65 TRỊNH THỊ KIM PHỤNG 19 01 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

66 NGUYỄN VĂN QUẬN 12 08 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

67 HUỲNH NGỌC QUANG 16 04 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

68 TRẦN VIẾT QUANG 04 02 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình
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69 PHẠM VĂN QUỲNH 01 10 2001 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình TN diện ƯTKK

70 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 13 02 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Giỏi

71 LÊ VĂN ĐẠI THẮNG 24 05 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Giỏi

72 TRẦN QUỐC THẮNG 07 03 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

73 PHAN THỊ THANH 24 10 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

74 NGUYỄN HỮU THÀNH 10 04 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

75 HOÀNG THỊ THẢO 11 04 2003 Buôn Đôn, Đắk Lắk Nữ Tày THCS Nguyễn Huệ Khá

76 HỒ NGỌC THIÊN 08 04 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

77 LÊ VĂN THIÊN 13 03 2003 Tiên Phước, Quảng Nam Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

78 NGUYỄN ĐỨC THIỆN 07 12 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

79 LÊ NGỌC THỌ 20 05 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

80 PHAN VĂN THỜI 30 09 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

81 NGUYỄN THỊ THU 10 06 2001 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

82 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 20 03 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

83 VƯƠNG NGỌC THUẬN 28 10 2002 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

84 NGÂN BÁ THUẬT 11 01 2003 Buôn Đôn, Đắk Lắk Nam Tày THCS Nguyễn Huệ Trung bình

85 TRƯƠNG THỊ THANH THÚY 28 04 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Giỏi

86 HUỲNH THỊ THU THỦY 01 09 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

87 LÊ THỊ THU THỦY 10 03 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

88 TRẦN TRUNG TÌNH 01 05 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

89 LÊ QUỐC TOÀN 06 10 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

90 LÝ THANH TRÀ 05 01 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

91 PHAN THỊ TRÂM 12 10 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

92 ĐINH THỊ TRANG 04 10 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Mường THCS Nguyễn Huệ Trung bình

93 ĐỖ THỊ THÙY TRANG 07 09 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

94 NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG 05 08 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Giỏi

95 VÕ THỊ THÙY TRANG 13 08 2002 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

96 LÊ THỊ TRIÊU 20 07 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

97 LÊ THẢO TRINH 03 08 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Giỏi

98 HUỲNH QUỐC TRỌNG 24 07 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Giỏi

99 DƯƠNG THỊ THANH TRÚC 04 05 2002 Bệnh viện tỉnh, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

100 TRẦN ĐÌNH TRUNG 04 07 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

101 VÕ ĐỨC TRUNG 02 05 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

102 NGUYỄN QUỐC TUẤN 21 11 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Giỏi

103 TRẦN VĂN ANH TUẤN 11 02 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

104 LÝ VĂN TƯỜNG 21 10 2003 Buôn Đôn, Đắk Lắk Nam Dao THCS Nguyễn Huệ Trung bình

105 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN 17 08 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá
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106 NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN 27 12 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

107 VÕ THỊ MỸ TUYẾT 23 11 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

108 NGUYỄN VIỆT TY 23 02 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

109 ĐẶNG HỒNG VĂN 04 06 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

110 VŨ THỊ THÚY VI 28 02 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

111 LÊ TRỌNG VINH 27 10 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

112 PHẠM THÀNH VINH 03 04 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

113 NGÔ VĂN VĨNH 20 10 2002 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

114 H VINH NIÊ 05 02 2002 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê đê THCS Nguyễn Huệ Trung bình

115 NGUYỄN ĐÌNH VŨ 05 01 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

116 HUỲNH THỊ TƯỜNG VY 22 08 2002 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Giỏi

117 NGUYỄN NHẬT TƯỜNG VY 28 06 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Giỏi

118 TRẦN VĂN VỸ 30 09 2003 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

119 PHẠM VĂN HÀ 03 02 2000 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình Đối tượng xét lại&TN diện ƯTKK

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ngày…...tháng……. năm 2018
TRƯỞNG PHÒNG










